
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THỐNG KÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
(Đính kèm Công văn số:       /BVSN-TCCB ngày       /3/2024 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên Giới tính Trình độ
chuyên môn Phạm vi hành nghề Số chứng chỉ

hành nghề Ngày cấp Nơi cấp Từ ngày Thời gian làm
việc

Thời gian làm
việc theo ngày

trong tuần

Thời gian làm
việc theo giờ
trong ngày

Khoa/Bộ
phận

Chứng chỉ
khác Chức danh Mã cơ sở

KCB Mã số BHXH Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ
Cử nhân Kỹ

thuật hình ảnh
Y học

Thực hiện theo chức năng
nhiệm vụ của kỹ thuật

viên Hình ảnh y học theo
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày

07/10/2015

005887/QNG-
CCHN

29/12/2022
Sở Y tế tỉnh
Quảng Ngãi

01/6/2022 Toàn thời gian
Từ thứ 2 đến thứ

7
07h - 11h30
13h30 - 17h

Khoa Chẩn
đoán hình ảnh
và Thăm dò
chức năng

Kỹ thuật y
(hạng III)

51223 5120374404

2 Huỳnh Phi Diệu Nam Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Nhi
006079/QNG-

CCHN
18/9/2023

Sở Y tế tỉnh
Quảng Ngãi

22-02-2024 Toàn thời gian
Từ thứ 2 đến thứ

7
07h - 11h30
13h30 - 17h

Khoa Hồi sức
tích cực-

Chống độc

Bác sĩ (hạng
III)

51223 5120293473

3 Phan Thị Luyện Nữ Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Nhi
006080/QNG-

CCHN
18-09-2023

Sở Y tế tỉnh
Quảng Ngãi

21/3/2024 Toàn thời gian
Từ thứ 2 đến thứ

7
07h - 11h30
13h30 - 17h

Khoa Nhi Nội
tổng hợp

Bác sĩ (hạng
III)

51223 5121368069
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